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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2275
	Võ Thùy Dung
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	2 
	5446
	Nguyễn Văn Khang
	Hồng Thủy, lệ Thủy

	3 
	5446
	Nguyễn Văn Khang
	Hồng Thủy, lệ Thủy

	4 
	5449
	Nguyễn Tuấn Anh
	Mai thủy, Lệ Thủy

	5 
	5450
	Đặng Đức Cường
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	6 
	5450
	Đặng Đức Cường
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	7 
	5451
	Trần Ngọc Hòa
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	8 
	5451
	Trần Ngọc Hòa
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	9 
	5452
	Nguyễn Trường Giang
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	10 
	5452
	Nguyễn Trường Giang
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	11 
	5461
	Võ Thị Thanh Huyền
	Kiến Giang, LỆ Thủy

	12 
	5461
	Võ Thị Thanh Huyền
	Kiến Giang, LỆ Thủy

	13 
	5466
	Đoàn Thị NGọc Ánh
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	14 
	5466
	Đoàn Thị NGọc Ánh
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	15 
	5467
	Phạm Văn Tiến
	Quảng tiến, Quảng Trạch

	16 
	5467
	Phạm Văn Tiến
	Quảng tiến, Quảng Trạch

	17 
	5468
	Nguyễn Diệu Thúy
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	18 
	5468
	Nguyễn Diệu Thúy
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	19 
	5471
	Trần Thị Trang
	Quang Phú, Đồng Hới

	20 
	5471
	Trần Thị Trang
	Quang Phú, Đồng Hới

	21 
	5473
	Nguyễn Tình
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	22 
	5473
	Nguyễn Tình
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	23 
	5475
	Hoàng Trung Kiên
	Đức Trạch, Bố Trạch

	24 
	5475
	Hoàng Trung Kiên
	Đức Trạch, Bố Trạch

	25 
	5478
	Lê Thị Thương
	Vĩnh ninh, Quảng Ninh

	26 
	5478
	Lê Thị Thương
	Vĩnh ninh, Quảng Ninh

	27 
	5483
	Ngô Xuân Hòa
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	28 
	5483
	Ngô Xuân Hòa
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	29 
	5484
	Phạm Thị Quỳnh Như
	Xuân ninh, Quảng Ninh

	30 
	5484
	Phạm Thị Quỳnh Như
	Xuân ninh, Quảng Ninh

	31 
	5486
	Bùi Xuân Thân
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	32 
	5486
	Bùi Xuân Thân
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	33 
	5490
	Trương Thị Hương
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	34 
	5490
	Trương Thị Hương
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	35 
	5494
	Lê Xuân Trường
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	36 
	5494
	Lê Xuân Trường
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	37 
	5502
	Hoàng Tiệp
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	38 
	5521
	Lê Mạnh Hùng
	Quảng thọ, Ba Đồn

	39 
	5523
	Đặng Xuân Toàn
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	40 
	5526
	Trần T Hải Ninh
	Đồng Phú, Đồng Hới

	41 
	5527
	Lê Trung
	Quảng thọ, Ba Đồn

	42 
	5530
	TRần Thị Xuyên
	Bắc Lý, Đồng Hới

	43 
	5533
	Đàm Công Hùng
	Quảng tùng, Quảng Trạch

	44 
	5541
	Trần Thị HƯờng
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	45 
	5542
	Hoàng Văn Ngắn
	Phú Trạch, Bố Trạch

	46 
	5543
	Hoàng Thị Mỹ Nhung
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	47 
	5546
	Lê Văn Đức
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	48 
	5547
	Đồng Ngọc Thế
	Phú Thủy, lệ Thủy

	49 
	5549
	Hoàng Văn Sơn
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	50 
	5563
	Lê Thị Tuyết Hồng
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	51 
	5564
	Nguyễn Hải Đăng
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	52 
	5565
	Đinh Thanh Dương
	Quy Hóa, Minh Hóa

	53 
	5566
	Phạm Văn Lượng
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	54 
	5567
	Dương Tuấn Anh
	Ba Đồn

	55 
	5568
	Hoàng văn Bình
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	56 
	5569
	Phạm Anh Thắng
	Quảng Châu, QUảng Trạch

	57 
	5570
	Hồ Công Vũ
	An Ninh, QUảng Ninh

	58 
	5573
	Phạm QUốc Khánh
	Quảng Xuân, Quảng trạch

	59 
	5577
	Bùi Thị Thu Thảo
	Nam Lý, Đồng Hới

	60 
	5578
	Nguyễn Trà My
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	61 
	5589
	Võ Thị Hoài Ngân
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	62 
	5590
	Trần Tiến Hưng
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	63 
	5593
	Thái Quyết Thắng
	Thượng Hóa, Minh Hóa

	64 
	5596
	Hoàng Văn hoài
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	65 
	5600
	Trần Thị Bảo Ngọc
	Đại Trạch, Bố Trạch

	66 
	5605
	Nguyễn Văn Nam
	Bảo Nnih, Đồng Hới

	67 
	5607
	Võ Duy Hậu
	Lý Trạch, Bố Trạch

	68 
	5608
	Hoàng Quốc Vũ
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	69 
	5609
	Trần Thị Lệ Quyên
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	70 
	5613
	Nguyễn Anh Việt
	Quảng THạch, Quảng Trạch

	71 
	5614
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Minh, Ba đồn

	72 
	5617
	Trần NGọc Mai
	Quảng Minh, Ba Đồn

	73 
	5620
	Trần Phúc Thái
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	74 
	5624
	Đặng Trung Hiếu
	Hải Đình, Đồng Hới

	75 
	5626
	Phan Văn Châu
	Đức Trạch, Bố Trạch

	76 
	5627
	Nguyễn hoàng Vinh
	Gia Ninh, Quảng Ninh


